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DANH SÁCH 

HỘ ĐẠT DANH HIỆU HỘ NÔNG DÂN SXKD GIỎI CẤP TỈNH 

GIAI ĐOẠN 2017-2021 

Đơn vị: Huyện Tuyên Hóa 

( Kèm theo Quyết định số:         QĐ/HNDT  ngày     tháng   năm 2022 

của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình) 

                                                                                                                                                                      

TT Họ và tên Địa chỉ Quy mô, ngành nghề SXKD 

1 Nguyễn Quang Trung Xuân Hóa, Mai Hóa 

Trồng 5 ha rừng kinh tế, chăn nuôi gà thả 

vườn; sản xuất, kinh doanh vật liệu xây 

dựng, thu nhập 300tr đồng/ năm; giải quyết 

việc làm thường xuyên cho 20 lao động, cho 

trên 10 lao động thời vụ; hàng năm giúp đỡ 

cho 5 lượt hộ khó khăn, phối hợp phổ biến 

kinh nghiệm, kỹ thuật cho 15 lượt người 

2 Chu Văn Tú Xuân Hoá, Mai Hóa 

Kinh doanh vật tư NN, chăn nuôi tổng hợp, 

doanh thu 1 tỷ đồng/ năm; thu nhập 136tr 

đồng/ năm; giải quyết việc làm cho 10 lao 

động thường xuyên; 12 lao động mùa vụ 

3 Trần Văn Thuần Liên Sơn, Mai Hóa 

Chăn nuôi gà, lợn, SX gạch Blo, dịch vụ vận 

tải, doanh thu 1,2 tỷ đồng/ năm; thu nhập 

138tr đồng/năm; giải quyết việc làm thường 

xuyên cho 10 lao động (thường xuyên 6, mùa 

vụ 4) hàng năm giúp đỡ cho 5 lượt hộ khó 

khăn; phối hợp tuyền đạt kiến thức kinh 

nghiệm cho 15 lượt người. 

4 Hoàng Văn Hiệu Tân Hoá, Mai Hóa 

Mở xưởng Hàn xì, Nhôm kính, Mây tre đan, 

doanh thu 900 triệu đồng/ năm; thu nhập 

135tr đồng/ năm; giải quyết việc làm thường 

xuyên cho 10 lao động và 15 lao động thời 

vụ 

5 Võ Văn Mạnh Tân Đức, Hương Hóa 

Nuôi ong lấy mật 85 đàn; trồng rừng 3,7 ha; 

cam bưởi 0,3 ha; nuôi gà thả vườn 200 con; 

trâu, bò sinh sản 4 con. Hàng năm hướng dẫn 

kiến thức, kinh nghiệm SXKD cho trên 20 

lao động. Thu nhập 300tr đồng/ năm. Giải 

quyết việc làm 12 lao động (thường xuyên 4 

lao động và 8 lao động mùa vụ) giúp đỡ 15 

lượt hộ khó khăn. 

6 Cao Thị Thương Huyền Tân Đức, Hương Hóa 

Mô hình chăn nuôi tổng hợp:lợn nái 10 con, 

lợn thịt 40 con, hươu 03 con, trâu bò 03 con, 

ong 30 đàn, gia cầm 400 con, trồng rừng 5,5 

ha, cam bưởi 0,3 ha; thu nhập 270tr đồng/ 

năm; giải quyết việc làm cho 14 lao động 

(thường xuyên 04 lao động và 10 lao động 

mùa vụ). Giúp đỡ có hiệu quả 15 lượt hộ gia 

đình khó khăn. 
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7 Trần Văn Lành Tân Hương, Hương Hóa 

Chăn nuôi 30 lợn nái,  100  lợn thịt; gà, ngan 

350 con; 0ng 30 đàn. Kinh doanh thức ăn 

chăn nuôi, bán hàng tập hóa, xay xát. Hướng 

dẫn kiến thức, kinh nghiệm và giúp đỡ có 

hiệu quả cho 10 lượt hộ khó khăn. Thu nhập 

280tr đồng/ năm. Tạo việc làm cho 13 lao 

động (lao động thường xuyên 5 và 8 lao động 

mùa vụ). 

8 Hà Văn Thú Đồng Giang, Đồng Hóa 

Trang trại chăn nuôi 150 con lợn thịt và 30 

lợn nái,15 con bò, trên 1000 con gà; 25 con 

dê, 22 đàn ong;  kinh doanh vật liệu xây 

dựng, thu mua nông sản; thu nhập 295 tr 

đồng/năm. Giải quyết việc làm cho 7 lao 

động thường xuyên và 15-20 lao động mùa 

vụ; Phối hợp phổ biến kiến thức, kinh 

nghiệm sản xuất cho 22 lao động;  

9 Đoàn Thanh Định Thuận Hoan, Đồng Hóa 

Trang trại chăn nuôi 165 con lợn thịt và 30 

lợn nái, canh tác 01 ha đất SX nông nghiệp; 

dịch vụ bách hóa, máy xay xát; Doanh thu 

1,7 tỉ đồng/năm. Hàng năm phổ biến kinh 

nghiệm, kĩ thuật chăn nuôi cho 20 hội viên; 

hỗ trợ con giống cho 8 hộ khó khăn. giải 

quyết việc làm cho 11 lao động (thường 

xuyên 4 lao động, 7 lao động mùa vụ) 

10 Phạm Xuân Hồng Đồng Giang, Đồng Hóa 

Chăn nuôi lợn thịt 60 con/lứa, lợn nái 10 con; 

Dịch vụ máy xay xát, dịch vụ rạp cưới, kinh 

doanh tạp hoá; Doanh thu 1.2 tỉ đồng, giải 

quyết việc làm cho 10 lao động (thường 

xuyên 4, mùa vụ 6). Hàng năm giúp đỡ 5 hộ 

khó khăn về vốn, giống; phối hợp phổ biến 

kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh cho 15 

lượt hội viên  

11 Trần Tấn Phương Đồng Phú, Đồng Hóa 

Chăn nuôi bò lai 14 con, lợn rừng lai 40 con, 

trồng 16 ha rừng; Doanh thu 900 triệu/năm. 

Hàng năm phổ biến kinh nghiệm SX cho 15 

hội viên nông dân; giúp đỡ vốn và con giống 

cho 5 hộ khó khăn. giải quyết việc làm cho 

13 lao động (thường xuyên cho 3 người, 10 

lao động mùa vụ) 

12 Hoàng Văn Nam Đại Sơn, Đồng Hóa 

Chăn nuôi bò lai 7 con, trồng 03 ha rừng, 

trồng 01 ha sắn công nghiệp, đất canh tác 

hàng năm 01 ha; dịch vụ phân bón vật tư 

nông nghiệp; Doanh thu 850 triệu đồng/năm. 

Hàng năm phổ biến kinh nghiệm sản xuất 

cho 15 hội viên nông dân. Giúp đỡ 06 lượt 

hộ gặp khó khăn về cây giống, phân bón. 

Giải quyết việc làm cho 10 lao động (thường 

xuyên 3, lao động mùa vụ 7)  

13 Trần Văn Chương Đại Sơn, Đồng Hóa 
Chăn nuôi bò lai 8 con, lợn rừng lai 25 con, 
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trồng rừng 10ha; Doanh thu 900 triệu 

đồng/năm. Hàng năm phổ biến kinh nghiệm 

sản xuất cho 15 hội viên nông dân. Giúp đỡ 

05 lượt hộ gặp khó khăn về cây giống, con 

giống. 

giải quyết việc làm cho 13 lao động (thường 

xuyên 4, lao động mùa vụ 9) 

14 Nguyễn Đức Thuận Đại Sơn, Đồng Hóa 

Chăn nuôi trâu, bò 10 con, trồng 0,5 ha sắn 

công nghiệp, 0,5 ha ngô, lạc; làm thợ xây; 

Doanh thu 800 triệu đồng/năm. Hàng năm 

phổ biến kinh nghiệm sản xuất cho 15 hội 

viên nông dân. Giúp đỡ 05 lượt hộ gặp khó 

khăn về cây giống, con giống, vốn. giải quyết 

việc làm cho 11 lao động (thường xuyên 4, 

mùa vụ  7 lao động) 

15 Hoàng Văn Nhất Đồng Phú, Đồng Hóa 

Chăn nuôi bò lai 4 con, trồng rừng 4 ha, 

thành lập doanh nghiệp xây dựng. Doanh thu 

1,4 tỉ đồng/năm; giải quyết việc làm thường 

xuyên cho 15 lao động và 8-10 lao động mùa 

vụ; Hàng năm giúp đỡ cho 6 lượt hộ khó 

khăn về vốn; phối hợp phổ biến kinh nghiệm 

sản xuất kinh doanh cho 15-20 lượt người. 

16 Phạm Xuân Đằng Đại Sơn, Đồng Hóa 

Chăn nuôi bò lai 6 con, nuôi gà 200 con, 

trồng 01 ha sắn công nghiệp, đất canh tác 01 

ha; trồng rừng 2 ha; dịch vụ máy nông 

nghiệp (gồm máy cày, máy tách hạt ngô); 

Doanh thu 800 triệu đồng/năm, giải quyết 

việc làm cho 11 lao động (thường xuyên 4, 

mùa vụ 8 lao động) Hàng năm phổ biến kinh 

nghiệm sản xuất cho 20 lao động, giúp đỡ về 

vốn, vật tư cho 5 lượt hộ khó khăn. 

17 Bùi thế Anh Tiền Phong, Lâm Hóa 

Nuôi lợn nái 3 con, trồng rừng 10ha, kinh 

doanh khai thác gỗ trồng; thu nhập 135tr 

đồng/ năm; tạo việc làm thường xuyên 3 

người, 10 người mùa vụ;  

18 Nguyễn Văn Du Tiền Phong, Lâm Hóa 

Nuôi lợn nái 3 con, xay xát, trồng rừng 6ha, 

cưa xẻ gỗ, mộc dân dụng; thu nhập 145tr 

đồng/ năm; tạo việc làm thường xuyên 4 

người, theo mùa vụ 7 người;  

19 Trần Tiến Dũng Sơn Thuỷ, Cao Quảng 

Nuôi lợn nái 9 con, lợn thịt 70 con, gà 500 

con, trồng rừng 1ha, trồng cây ăn quả 0,3ha, 

trồng rau nhà lưới diện tích 700m2, dịch vụ 

vận tải. Thu nhập 270tr đồng/ năm.  

20 Đậu Minh Hoa Vĩnh Xuân, Cao Quảng 

Trồng rừng cây keo lai 5 ha, xây dựng trạm 

cân thu mua gỗ keo trồng, 02 xe ôtô vận tải, 

tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động, 

mùa vụ cho 15 lao động; thu nhập 250tr 

đồng/ năm 
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21 Nguyễn Thị Châu Sơn Thuỷ, Cao Quảng 

Trồng rừng cây keo lai 6 ha, xây dựng trạm 

cân thu mua gỗ keo lai, chăn nuôi 100 con 

lợn thịt/lứa, bò lai sinh sản 15 con, 1 xe ôtô 

vận tải; thu nhập 260tr đồng/năm; tạo việc 

làm cho 22 lao động (thường xuyên 6 lao 

động, mùa vụ cho 16).  

 

22 Hoàng Văn Bồng Thuận Tiến, Thuận Hóa 

Chăn nuôi lợn nái 10 con, lợn thịt200 con, 

hướng dẫn kiến thức, kinh nghiệm SXKD 

cho 10 lao động, thu nhập 200tr đồng/năm; 

tạo việc làm cho 2 lao động, giúp đỡ 2 lượt 

hộ khó khăn về vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm 

để phát triển SXKD 

 

23 Hoàng Văn Lộc Ba Tâm, Thuận Hóa 

Mô hình nuôi lợn bằng đệm lót sinh học, 

gồm 4 chuồng rộng 250 m2, 10 con lợn nái 

200 con lợn thịt. Thu nhập 290tr đồng/năm. 

Dịch vụ thức ăn gia súc, tạo việc làm cho 10 

lao động, giúp đỡ  7 hộ khó khăn về vốn, kỷ 

thuật về chăn nuôi;  

24 Hoàng Khác Vũ Ba Tâm, Thuận Hóa 

Trồng rừng kinh tế, sản xuất nông nghiệp; 

Thành lập Tổ hợp tác sản xuất gạch Bloc, 01 

xe ô tô vận tải, hàng năm giải quyết 10 lao 

động có việc làm thường xuyên, thu nhập 

200tr đồng/năm. 

25 Nguyễn Quyết Thắng Thuận Tiến, Thuận Hóa 

HTX nuôi Ong, Trồng rừng 04 ha, chăn nuôi 

gà thả vườn, 01 ao cá¸, Hàng năm hướng dẫn 

kiến thức, kinh nghiệm SXKD cho 15 lao 

động. Thu nhập 200tr đồng/năm. Tạo việc 

làm cho 12 lao động, giúp đỡ có hiệu quả 7 

lượt hộ khó khăn về vốn, kỹ thuật, kinh 

nghiệm để phát triển SXKD. 

 

26 Nguyễn Thanh Sơn Thuận Tiến, Thuận Hóa 

 cung ứng các loại giống cây lâm nghiệp, cây 

ăn quả, buôn bán hoa quả, Có 02 xe ô tô làm 

dịch vụ vận tải; hàng năm giải quyết 10 lao 

động thường xuyên và 10 lao động thời vụ; 

hướng dẫn và phổ biến kiến thức, thu nhập 

200tr đồng/năm. 

27 Đinh Trong Lưỡng Bắc Sơn, Sơn Hóa 

Trang trại chăn nuôi: nuôi lợn nái 30 con, lợn 

thịt 400 con/lứa, trồng cây ăn quả 0,7ha; tạo 

việc làm cho 20 lao động (5 lao động thường 

xuyên và 15 lao động mùa vụ), thu nhập 

450tr đồng/năm. 

28 Đinh Thế Hùng Tam Đa, Sơn Hóa 

Trồng rừng gỗ lớn 30ha; dịch vụ vận tải và 

thu mua nông sản; thu nhập 550tr đồng/năm; 

tạo việc làm cho 10 lao động thường xuyên 

và 50 lao động mùa vụ; giúp đỡ 10-12 hộ 

khó khăn về vốn,  
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29 Phạm Văn Hùng Tam Đăng, Sơn Hóa 

Trang trại chăn nuôi gà sạch, liên kết theo 

chuỗi giá trị; giải quyết việc làm thường 

xuyên cho 5 lao động và 15 lao động mùa vụ; 

giúp đỡ 5 hộ khó khăn về vốn, giống; thu 

nhập 400tr đồng/năm. 

30 Cao Duy Thuận Xuân Phú, Sơn Hóa 

Chăn nuôi gà ri thả vườn 3.000 con, trồng 

cây ăn quả DT 1,5ha (500 cây bưởi Phúc 

trạch); thu nhập 180tr đồng/năm; giải quyết 

việc làm cho 13 lao động (thường xuyên 3 

lao động, 10 lao động mùa vụ); giúp đỡ 

7hooj khó khăn về vốn, giống, ký thuật;  

 

31 Lê Văn Soát Tam Đa, Sơn Hóa 

Chăn nuôi bò lai 15 con, trồng rừng 3,5 ha; 

thu mua gỗ keo tràm; giải quyết việc làm cho 

16 lao động (thường xuyên 4; mùa vụ 12); 

giúp đỡ 6 hộ khó khăn về vốn, giống, ký 

thuật; thu nhập 165tr đồng/năm. 

32 Phạm Đình Chiêu Xuân Phú, Sơn Hóa 

Chăn nuôi bò lai 6 con, trồng rừng 15ha; thu 

nhập 175tr đồng/năm; thu nhập 175tr đồng/ 

năm; giải quyết việc làm cho 15 lao động (5 

lao động thường xuyên, 10 lao động mùa vụ; 

giúp dỡ 5 hộ khó khăn về vốn, giống. 

 

33 Hồ Xuân Hùng Tam Đa, Sơn Hóa 

Dịch vụ vận tải hàng hoá, buôn bán tạp hoá, 

chăn nuôi gà, trồng 3 ha rừng kinh tế…; thu 

nhập 150tr đồng/năm; giải quyết việc làm 

cho 13 lao động (thường xuyên 3, mùa vụ 

10) giúp đỡ 5 hộ khó khăn về giống, 

vốn…phối hợp phổ biến kinh nghiệm, kỷ 

thuật cho 15 lượt người. 

 

34 Đoàn Văn Hựu Tam Đăng, Sơn Hóa 

Kinh doanh các loại phân bón phục vụ sản 

xuất nông nghiệp, hàng tạp hoá, lương thực, 

thức ăn gia súc; thu nhập 140tr đồng/năm; 

giải quyết việc làm cho 13 lao động (3 

thường xuyên, 10 mùa vụ) giúp đỡ 8 hộ khó 

khăn về vốn, vật tư; phối hợp phổ biến kiến 

thức, kinh nghiệm sản xuất kinh doanh cho 

15 lượt người. 

 

35 Phan Tất Thắng Tam Đa, Sơn Hóa 

Chăn nuôi bò lai 13 con; 30 lợn thịt, 2 lợn 

nái; trồng rừng 3ha; thu nhập 145tr 

đồng/năm; giải quyết việc làm cho 13 lao 

động (thường xuyên 3, mùa vụ 10) hàng năm 

giúp đỡ cho 5 hộ khó khăn về vốn, 

giống…phối hợp phổ biến kiến thưc, kinh 

nghiệm cho 15 lượt người. 
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36 Trần Xuân Phượng Tân Sơn, Sơn Hóa 

Chăn nuôi bò lai 12 con, trồng rừng 2,5ha, 

dịch vụ vận tải và máy công trình; thu nhập 

170tr đồng/năm; giải quyết việc làm thường 

xuyên cho 23 lao động (thường xuyên 5, mùa 

vụ 17) hàng năm giúp đỡ 6 hộ khó khăn về 

vốn, giống…phối hợp phổ biến kỷ thuật, 

kinh nghiệm cho 15-20 lượt người 

 

37 Cao Xuân Quảng Tân Sơn, Sơn Hóa 

Kinh doanh vật liệu xây dựng, sản xuất gạch 

Blo, dịch vụ vận tải; trồng 2,5 ha rừng; thu 

nhập 150tr đồng/năm; giải quyết việc làm 

cho 24 lao động (thường xuyên 4, mùa vụ 

20) giúp đỡ 6 hộ khó khăn về vốn, 

giống…phối hợp phổ biến kinh nghiệm, 

hướng dẫn sản xuất kinh doanh cho 15-20 

lượt người. 

 

38 Trương Đức Duy Kim Sơn, Sơn Hóa 

Chăn nuôi lợn thịt 250 con/lứa, trồng cây ăn 

quả diện tích 2ha (1000 cây cam, bưởi); 

trồng rừng kinh tế 3 ha; thu nhập 250tr 

đồng/năm; giải quyết việc làm cho 15 lao 

động (thường xuyên 5, mùa vụ 10) hàng năm 

giúp đỡ 5 hộ khó khăn về vốn, giống, hướng 

dẫn phổ biến kinh nghiệm cho 20 lượt người. 

 

39 Phạm Anh Ngọc Bắc sơn, Thanh Hóa 

Trồng rừng kinh tế diện tích 5ha; thành lập 

CTy TNHH xây dựng; thu nhập 155tr 

đồng/năm; giải quyết việc thường xuyên làm 

cho 5 lao động chính và 12 lao động mùa vụ, 

giúp đỡ có hiệu quả 5 lượt hộ khó khăn về 

vốn, vật tư, kỹ thuật, kinh nghiệm để phát 

triển sản xuất, kinh doanh;  

40 Hoàng Ngọc Xuân Thanh Lạng, Thanh Hóa 

Sản xuất nông nghiệp, duy trì đàn bò thường 

xuyên có trên 10 con, dịch vụ máy cày đất 

NN, chăn nuôi lợn, gà, ong lấy mât, trồng 

rừng KT, trồng cây ăn quả; thu nhập 135tr 

đồng/năm; giải quyết việc làm cho 5 lao 

động chính và 6 lao động mùa vụ;  

41 Phạm Quyết Thắng Mã Thượng, Phong Hóa 

Trang trại chăn nuôi 165 con lợn thịt/lứa và 

30 lợn nái, 15 con bò lai, trên 1000 con gà; 

36 con dê, 22 đàn ong; ao nuôi cá, trồng sen, 

nuôi vịt diện tích trên 40.000m2; thu nhập 

165tr đồng/năm. Giải quyết việc làm cho 8 

lao động thường xuyên và 10-15 lao động 

mùa vụ, thu mua nông sản trên địa bàn và 

vùng lân cận.  

 

42 Mai Xuân Huệ 
Minh Cầm Trang, Phong 

Hóa 

Chăn nuôi tổng 11 con bò, 32con dê, ao nuôi 

cá diện tích 2000m2, đàn gà, vịt trên 2000 
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 con, trồng cây ăn quả diện tích trên 4000m2; 

thu nhập 146tr đồng/năm; giải quyết việc làm 

cho 16 lao động (thường xuyên 3 lao động13 

lao động mùa vụ). Hỗ trợ giúp đỡ 5 lượt hộ 

khó khăn, cung cấp con giống cho các hộ dân 

trong địa phương.  

43 Trần Xuân Hợi Đồng Tâm, Thạch Hóa 

Chăn nuôi gà thả vườn với số lượng lớn 5 

nghìn con; chăn nuôi bò lai; 5con; Trồng 

rừng 2ha; Trồng cây ăn quả 0,7 ha. Thu nhập 

151tr đồng/năm. Giải quyết việc làm cho 11 

lao động tại địa phương..  

 

44 Lê Văn Bảo Hà Trang, Thạch Hóa 

Trang trại chăn nuôi Lợn Nái sinh sản 150 

con, Lợn thịt 130 con; Chăn nuôi Trâu, Bò 6 

con; Dịch vụ thức ăn chăn nuôi tiểu thụ trên 

2 tẫn /ngày. Thu nhập 150tr đồng/năm. Giải 

quyết việc làm cho 10 lao động (thường 

xuyên 4, mùa vụ 6); giúp đỡ 5 lượt hộ khó 

khăn về vôn, giống; phối hợp tư vấn kỷ thuật 

chăn nuôi cho 15 hộ. 

 

45 Nguyễn Khắc Nhâm Đồng Tâm, Thạch Hóa 

Chăn nuôi gà thả vườn có 3.500 con, chăn 

nuôi lợn 70 con; Trồng rừng 4,7 ha; Trồng 

cây ăn quả 1,2 ha. Thu nhập 153tr đồng/năm. 

Giải quyết việc làm cho 14 lao động tại địa 

phương. Hàng năm giúp đỡ cho 5 lượt hộ 

khó khăn về giống, vốn; phối hợp phổ biến 

kiến thức cho trên 15 lượt người. 

46 Hồ Xuân Phước Cương Trung, Tiến Hóa 

Trang trại sản xuất nông nghiệp, trồng nấm 

diện tích 2000m2; thu nhập 190tr đồng/năm; 

giải quyết việc làm thường xuyên cho 9 lao 

động, hướng dẫn kỹ thuật, kinh nghiệm cho 

gần 20 lượt người, giúp đỡ cho 6 lượt hộ khó 

khăn 

 

47 Nguyễn Văn Hùng Chợ Cuồi, Tiến Hóa 

Xưởng mộc dân dụng, cưa xẻ gỗ…kinh 

doanh vật tư; giải quyết việc làm thường 

xuyên cho 11 lao động; thu nhập 135tr 

đồng/năm; hàng năm giúp đỡ 5 hộ khó khăn 

về vốn, phối hợp phổ biến kinh nghiệm 

SXKD cho 15 lượt hộ. 

 

48 Đặng Thị Luật Thanh Trúc, Tiến Hóa 

Nuôi lợn nái 80 con, lợn thịt 100 con/lứa; thu 

nhập 145tr đồng/năm; giải quyết việc làm 

thường xuyên cho 10 lao động, hướng dẫn kỹ 

thuật, kinh nghiệm cho 15 lượt người, giúp 

đỡ 5 lượt hộ gia đình khó khăn về KHKT và 

vốn 
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49 Hồ Xuân Phi Cương Trung, Tiến Hóa 

Nuôi lợn nái 100 con, lợn thịt 300 con/lứa 

theo mô hình công nghệ khép kín; thu nhập 

140tr đồng/năm; giải quyết việc làm thường 

xuyên cho 10 lao động; hàng năm hỗ trợ giúp 

đỡ 6 lượt hộ khó khăn, phối hợp phổ biến 

kiến thức, kinh nghiệm cho trên 15 lượt hộ. 

 

50 Nguyễn Văn Minh Kim Lũ 1, Kim Hóa 

Trồng 3 ha bươi phúc trạch; trồng rừng kinh tế 

3 ha; thu nhập 145tr đồng/năm; hàng năm  

hướng dẫn phổ biến kỹ thuật cho 20 lao động; 

giải quyết việc làm cho 10 lao động 

 

51 Trương Quốc Việt Kim Lũ 2, Kim Hóa 

Trồng 14 ha cây ăn quả có múi.(Trong đó:10 

ha bưởi phúc trạch, 4ha cam) tạo việc làm 

cho 15 lao động (theo mùa vụ), 3 lao động 

thường xuyên. Thu nhập 200tr đồng/năm. 

Hướng dẫn kỷ thuật cho cho 15 lượt người. 

 

52 Lê Viết Sơn Kim Trung, Kim Hóa 

HTX mây tre đan vân sơn, chuyên sản xuất 

hàng công mỹ nghệ từ nguyên liệu mây, 

HTX phối hợp Trung tâm dạy nghề huyện tổ 

chức 2 lớp dạy nghề kỷ thuật đan lát thủ 

công cho 60 học viên. Thu nhập 1,5 tỷ 

đồng/năm 

 

53 Cao Minh Ngọ Kim Lũ 2, Kim Hóa 

Dịch vụ xe ô tô vận tải, dịch vụ thu gom rác 

thải nông thôn, chăn nuôi lợn thịt 180 con/lứa; 

thu nhập 275tr đồng/năm; hàng năm hướng 

dẫn kỹ thuật cho 15 lao động; giải quyết việc 

làm thường xuyên cho 10 lao động. 

 

54 Phạm Thanh Phương Kim Thủy, Kim Hóa 

Kinh doanh hàng tạp hóa, vật liệu xây dựng, 

dịch vụ vận tải. chăn nuôi lợn nái và lợn thịt 

20 con/lứa; thu nhập 275tr đồng/năm; giải 

quyết việc làm cho 11 lao động 

55 Nguyễn Văn Cả Kim Lũ 2, Kim Hóa 

Xây dựng tổng hợp, dịch vụ buôn bán, trồng 

cây ăn quả. Tạo công ăn việc làm thường 

xuyên cho 20 lao động;  thu nhập 270tr 

đồng/năm; hàng năm hỗ trợ giúp đỡ cho 5-7 

lượt hộ khó khăn về vốn, giống… 

 

56 Nguyễn Hồng Thơ Thôn 1, Thanh Thạch 

Trang trại chăn nuôi tổng hợp (nuôi lợn nái 20 

con, lợn thịt 90 con, lợn rừng 30 con; gà, vịt, 

ngan, chim bồ câu 1200 con); trồng cây bưởi, 

cam 3 ha; trồng cây keo lai 6 ha; thu nhập 

250tr đồng/năm; tạo việc làm thường xuyên 

cho 8 lao động, 15 lao động mùa vụ 

 

57 Hoàng Thị Sắc Thôn 1, Thanh Thạch 
Kinh doanh buôn bán hàng tạp hóa, phân phối 
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lương thực, thực phẩm. Thu nhập 150tr 

đồng/năm. Tạo việc làm thường xuyên 3 lao 

động, mùa vụ 12 lao động. 

 

58 Nguyễn Văn Lý Thôn 1, Thanh Thạch 

Trồng cây ăn quả, trồng rừng cây keo lai, kinh 

doanh buôn bán hàng tạp hóa, dịch vụ xe cơ 

giới. Thu nhập 187 tr đồng/năm. Tạo việc làm 

thường xuyên 4 lao động, mùa vụ 13 lao 

động.  

 

59 Nguyễn Thị Vạn Thôn 1, Thanh Thạch 

Đại lý phân bón cho cây trồng; dịch vụ xay 

xát; chăn nuôi chăn nuôi lợn nái 22 con, lợn 

thịt 120 con, trồng cây ăn quả, trồng rừng cây 

keo lai. Thu nhập 266tr đồng/năm.Tạo việc 

làm thường xuyên 5 lao động, mùa vụ 16 lao 

động. 

 

60 Nguyễn Hải Đăng Thôn 4, Thanh Thạch 

Chăn nuôi lợn nái 12 con, lợn thịt 90 con, lợn 

rừng 26 con, dịch vụ xây dựng, trồng cây ăn 

quả. Thu nhập 140tr đồng/năm. Tạo công ăn 

việc làm thường xuyên cho 3 lao động, mùa 

vụ 12 người. 

 

61 Hoàng Thị Ngoãn Thôn 4, Thanh Thạch 

Chăn nuôi lợn 30 con, trồng bưởi 1ha, trồng 

rừng cây keo lai 5 ha; dịch vụ may mặc, buôn 

bán hàng tạp hóa. Thu nhập 160tr đồng/năm. 

Tạo việc làm thường xuyên 5 lao động, mùa 

vụ 12 lao động. 

 

62 Đặng Thanh Long Kinh Châu, Châu Hóa 

Chăn nuôi bò lai sinh sản 18 con, trồng rừng 

25ha; HTX kinh doanh dịch vụ tổng hợp; thu 

nhập 145tr đồng/năm; tạo việc làm thường 

xuyên cho 5 lao động và 10 lao động mùa vụ; 

Hàng năm giúp đỡ cho 7 lượt hộ khó khăn về 

vốn, giống…phối hợp phổ biến kinh nghiệm, 

kỹ thuật cho trên 20 lượt người.  

63 Cao Sỷ Đình Lâm Lang, Châu Hóa 

Chăn nuôi trâu, bò. Số lượng đàn thường 

xuyên từ 10-15 con, Làm thuốc nam; thu 

nhập 150tr đồng/năm; tạo việc làm thường 

xuyên cho 5 người; mùa vụ cho 15 người. 

Hàng năm giúp đỡ 5 lượt hộ khó khăn về 

vốn, giống, kỹ thuật; phối hợp phổ biến kỹ 

thuật, kinh nghiệm SXKD cho trên 20 lượt 

người.  

64 Hoàng Văn Xuân Lâm Lang, Châu Hóa 

Chăn nuôi bò lai sinh sản, gia cầm; dịch vụ 

sản xuất nông nghiệp; thu nhập 140tr 

đồng/năm; tạo việc làm cho 12 lao động 

(thường xuyên 5, mùa vụ 7 lao động); giúp 

đỡ 5 hộ khó khăn về vốn, giống, kỹ thuật;  
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65 Nguyễn Văn Phong Lạc Sơn, Châu Hóa 

Dịch vụ sản xuất nông nghiệp, sản xuất và 

kinh doanh vật liệu xây dựng; thu nhập 170tr 

đồng/năm; tạo việc làm thường xuyên cho 5 

lao động, 10 lao động mùa vụ; giúp đỡ có 

hiệu quả cho 5 hộ khó khăn về giống, vật 

tư…phối hợp phổ biến kỹ thuật, kinh nghiệm 

SXKD cho trên 15 lượt người.  

66 Nguyễn Văn Minh Thanh Châu, Châu Hóa 

Trồng rừng, chăn nuôi bò lai, đầu tư xây 

dựng vườn mẫu; thu nhập 150tr đồng/năm; 

giải quyết việc làm cho 4 lao động thường 

xuyên và 6 - 7 lao động mùa vụ; giúp đỡ có 

hiệu quả cho 5 hộ khó khăn; phối hợp phổ 

biến kinh nghiệm kỹ thuật cho trên 15 lượt 

người.  

67 Nguyễn Thị Điền Uyên Phong, Châu Hóa 

Chăn nuôi theo mô hình gia trại, sản xuất 

nông nghiệp; thu nhập 150tr đồng/năm; tạo 

việc làm cho 4 lao động thường xuyên, 5-7 

lao động mùa vụ; giúp đỡ có hiệu quả 5 lượt 

hộ khó khăn; phối hợp phổ biến kinh 

nghiệm, kỹ thuật cho trên 15 lượt người.  

68 Nguyễn Thanh Hải Kinh Châu, Châu Hóa 

Chăn nuôi bò lai sinh sản 12 con, thầu xây 

dựng công trình; thu nhập 150tr đồng/năm; 

tạo việc làm thường xuyên cho 7 lao động và 

6-8 lao động mùa vụ; giúp đỡ cho 6 hộ khó 

khăn về vốn, giống; phối hợp truyên truyền 

kỹ thuật, kinh nghiệm SXKD cho trên 20 

lượt người.  

69 Trần Ngọc Huy Xuân Sơn, Văn Hóa 

Chăn nuôi lợn nái 13 con, lợn rừng 45 con; 

đầu tư máy xay xát, mộc dân dụng; thu nhập 

300tr đồng/năm; giải quyết việc làm cho 10 

lao động,( thường xuyên 4, mùa vụ 6) hỗ trợ 

cho 5 lượt hộ khó khăn về vốn, giống. 

70 Nguyễn Bá Phi Xuân Hạ Văn Hóa 

Mô hình chăn nuôi gia trại: 500 con vịt đẻ, 3 

ha ao nuôi thả cá; thu nhập 300tr đồng/năm; 

giải quyết việc làm cho 10 lao động (thường 

xuyên 3, mùa vụ 7); Hàng năm phối hợp phổ 

biến kinh nghiệm cho 15 lượt hộ, giúp đỡ 6 

hộ khó khăn về vốn, giống, kinh nghiệm 

SXKD. 

71 Nguyễn Anh Dũng Xuân Hạ, Văn Hóa 

Chăn nuôi bò lai 15 con, trâu 7 con, gà 100 

con, nuôi cá ao diện tích 1500 m 2 , trồng 

cây ăn quả các loại 0,5ha. Thu nhập 250tr 

đồng/năm. Hàng năm giải quyết việc làm cho 

10 lao động (thường xuyên 03, mùa vụ 7); 

Hàng năm phối hợp hướng dẫn phổ biến kiến 

thức, kinh nghiệm SXKD cho 20 lao động; 

giúp đỡ 6 lượt hộ khó khăn về vốn, giống. 

72 Lê Đức Hà Xuân Tổng, Văn Hóa 
Trang trại nông nghiệp DT 17 ha; nuôi cá kết 

hợp trồng sen 10 ha; 5 ha cà gai leo; trồng 
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500 cây dừa xiêm; chăn nuôi 1500 con vịt đẻ, 

2000 chin cút, 68 con dê; thu nhập 500tr 

đồng/năm; giải quyết việc làm cho 23 lao 

động (thường xuyên 9, mùa vụ 14 lao động); 

hàng năm giúp đỡ có hiệu quả cho 7 lượt hộ 

khó khăn; phối hợp phổ biến kinh nghiệm 

SXKD cho trên 30 lượt người 

73 Lê Ngọc Thái Xuân Sơn, Văn Hóa 

Trồng cây ăn quả diện tích 1000 m2, xây 

dựng vườn mẫu nông thôn mới, chăn nuôi 

gia cầm; thu nhập 250tr đồng/năm; giải quyết 

việc làm thường xuyên cho 05 lao động; và 

05 - 7 lao động thời vụ, hàng năm phối hợp 

phổ biến kinh nghiệm, kỹ thuật cho trên 20 

lượt người, giúp 6 hộ khó khăn về vốn, 

giống. 

74 Lê Thanh Bình Đức Phú 3, Đức Hóa 

Trồng rừng 10 ha, sản xuất nông nghiệp; 

kinh doanh hàng tạp hoá, sản xuất đá lạnh; 

thu nhập 250tr đồng/năm; giải quyết việc làm 

thường xuyên cho 4 lao động và 10-15 lao 

động mùa vụ; giúp đỡ 5 lượt hộ khó khăn về 

vốn, giống; phối hợp phổ biến kinh nghiệm 

SXKD cho trên 15 lượt người. 

75 Phạm Đức Vỹ Đức Phú 3, Đức Hóa 

Chăn nuôi bò lai sinh sản, gia cầm, thu mua 

nông sản, dịch vụ xay xát, dịch vụ thức ăn 

chăn nuôi gia súc, gia cầm, sản xuất lúa, ngô; 

thu nhập 260tr đồng/năm; giải quyết việc làm 

thường xuyên cho 5 lao động, 12 lao động 

mùa vụ; giúp đỡ cho 6 lượt hộ khó khăn; 

phối hợp phổ biến kinh nghiệm, kỹ thuật cho 

trên 15 lượt người. 

76 Nguyễn Văn Thuyết Cồn Cam, Đức Hóa 

Chăn nuôi bò lai sinh sản,…dịch vụ phân 

bón vật tư nông nghiệp, kinh doanh hàng tạp 

hoá, thầu xây dựng; giải quyết việc làm 

thường xuyên cho 3 lao động, 13 lao động 

mùa vụ.  

77 Nguyễn Văn Tân Cồn Cam, Đức Hóa 

Chăn nuôi tổng hợp, dịch vụ xay xát, thầu 

xây dựng; thu nhập 150tr đồng/năm; giải 

quyết việc làm thường xuyên cho 4 lao động, 

12 lao động mùa vụ.  

78 Lê Thanh Hà Đức Phú 4, Đức Hóa 

Chăn nuôi gia súc, gia cầm, sản xuất gạch 

Block, dịch vụ vận tải hàng hoá; thu nhập 

180tr đồng; giải quyết việc làm thường 

xuyên cho 4 lao động, 10 -15 lao động thời 

vụ. 

79 Lê Mạnh Hùng Cồn Cam, Đức Hóa 

Dịch vụ sản xuất nông nghiệp (máy làm đất, 

mát gặt lúa, vận chuyển nông sản), bán vật 

liệu xây dựng, chăn nuôi bò lai; thu nhập 

180tr đồng/năm; giải quyết việc làm thường 

xuyên cho 4 lao động và 13 lao  động mùa vụ 
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